
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28/9/2018 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Du
 Chương: 422

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-THPTND ngày      /02/2023 của Trường THPT Nguyễn Du)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: Triệu đồng

Số
TT Nội dung Dự toán được giao

1 2 3
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí 900
1 Học phí 70
2 Dạy học tăng cường 750
3 Phí giữ xe đạp 35
4 Văn phòng phẩm phục vụ kiểm tra định kỳ 45
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 880
1 Chi sự nghiệp giáo dục 880
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 880
1 Học phí 69
2 Dạy học tăng cường 735
3 Phí giữ xe đạp 32
4 Văn phòng phẩm phục vụ kiểm tra định kỳ 45
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lý hành chính
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 20
1 Học phí 1
2 Dạy học tăng cường 15
3 Phí giữ xe đạp 4
4 Văn phòng phẩm phục vụ kiểm tra định kỳ
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 7,091
I Nguồn ngân sách trong nước 7,091
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp giáo dục 7,091

2.1 Kinh phí thực hiện thường xuyên theo cơ cấu lương, chi khác 6,184
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 907

a
Kinh phí dạy phụ đạo học sinh DTTS theo đề án nâng cao chất
lượng giáo dục đối với học sinh DTTS 82

b
Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở vùng có điều kiện
KTXH ĐBKK theo NĐ 116/2016/NĐ-CP 637

Kinh phí hỗ trợ miễn giảm chi phí và hỗ trợ chi phí học tập theo
NĐ 81/2021/NĐ-CP 177

c Kinh phí thực hiện chính sách đối với người khuyết tật theo Thông
tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
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   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28/9/2018 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Du CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Chương: 422 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đăk Hà, ngày 14 tháng 02 năm 2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối
với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
         Trường THPT Nguyễn Du công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2020 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung Dự toán năm Ước thực

hiện năm

Ước thực
hiện/Dự toán
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý
(6 tháng, năm) nay
so với cùng kỳ năm

trước (tỷ lệ %)
1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí 875.000 458.953 0.52
1 Học phí 95.000 98.243 1.03
2 Dạy học tăng cường 780.000 360.710 0.46
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 859.400 451.739 0.53
1 Chi sự nghiệp giáo dục 859.400 451.739 0.53
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 859.400 451.739 0.53

Học phí 95.000 98.243 1.03
Dạy học tăng cường 764.400 353.496 0.46

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lý hành chính
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 15.600 7.214 0.46
1 Học phí
2 Dạy học tăng cường 15.600 7.214 0.46
B Dự toán chi ngân sách nhà nước
I Nguồn ngân sách trong nước
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp giáo dục 6,350.340 6,223.343 0.98
2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5,417.390 5,417.390 1.00

a
Kinh phí thực hiện thường xuyên theo cơ cấu
lương, chi khác 4,638.991 4,638.991 1.00

b Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 778.399 778.399 1.00
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 932.950 805.953 0.86
a Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ86 38.700 21.800 0.56
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b Kinh phí hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở theo NĐ116 368.000 295.765 0.80
c Kinh phí thực hiện đề án nâng cao CLHSDTTS 50.000 48.495 0.97
d Kinh phí cấp bù học phí 20.250 20.250 1.00
e Kinh phí sửa chữa bàn ghế học sinh, giáo viên 200.000 255.150 1.28
f Kinh phí mua hệ thống nước 7 vòi 256.000 164.493 0.64

Đăk Hà, ngày 14 tháng 02 năm 2022
NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Lục Thị Thanh Tuyền

Số
TT Nội dung Dự toán năm Ước thực

hiện năm

Ước thực
hiện/Dự toán
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý
(6 tháng, năm) nay
so với cùng kỳ năm

trước (tỷ lệ %)
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Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28/9/2018 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Du
 Chương: 422

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ- THPTND ngày    /02/2023 của Trường THPT Nguyễn Du )

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

          ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung

Tổng số
liệu báo cáo
 quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

 được duyệt

Chênh
lệch

Số quyết toán được
duyệt chi tiết từng

đơn vị trực thuộc (nếu
có đơn vị trực thuộc)

1 2 3 4 5=4-3 6
A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí 567.541 567.541 0
1 Học phí 63.238 63.238 0
2 Dạy học tăng cường 504.303 504.303 0
II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 557.454 557.454 0
1 Chi sự nghiệp giáo dục 557.454 557.454 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 557.454 557.454 0

Học phí 63.238 63.238 0
Dạy thêm học thêm 494.217 494.217 0

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lý hành chính
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 10.086 10.086 0
1 Học phí
2 Dạy thêm học thêm 10.086 10.086 0
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 8,139.989 8,139.989 0
I Nguồn ngân sách trong nước 8,139.989 8,139.989 0
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 8,139.989 8,139.989 0

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 7,332.710 7,332.710 0
a Kinh phí thực hiện thường xuyên theo cơ cấu

lương, chi khác
6,132.900 6,132.900 0

b Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 1,199.810 1,199.810 0
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 807.279 807.279 0
a Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ86 207.150 207.150 0
b Kinh phí hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở theo NĐ116 362.070 362.070 0
c Kinh phí thực hiện đề án nâng cao CLHSDTTS 35.987 35.987 0
d Kinh phí cấp bù học phí 67.113 67.113 0
e Kinh phí sửa chữa nhà vệ sinh 134.959 134.959 0
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   Biểu số 7 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28/9/2018 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Du CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Chương: 422 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đăk Hà, ngày 14 tháng 02 năm 2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách
đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
         Trường THPT Nguyễn Du công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý (6 tháng/cả năm)
như sau:   ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung Dự toán

năm

Ước thực
hiện quý/6
tháng/nă

m

Ước thực
hiện/Dự

toán năm
(tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý (6
tháng, năm) nay so

với cùng kỳ năm
trước (tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6
I Nguồn ngân sách trong nước 6350.34 6223.343 0.98
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 6,350.340 6,223.343 0.98

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5,417.390 5,417.390 1.00

a
Kinh phí thực hiện thường xuyên theo cơ cấu lương,
chi khác 4,638.991 4,638.991 1.00

b Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 778.399 778.399 1.00
2.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 932.950 805.953 0.86
a Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ86 38.700 21.800 0.56
b Kinh phí hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở theo NĐ116 368.000 295.765 0.80
c Kinh phí thực hiện đề án nâng cao CLHSDTTS 50.000 48.495 0.97
d Kinh phí cấp bù học phí 20.250 20.250 1.00
e Kinh phí sửa chữa bàn ghế học sinh, giáo viên 200.000 255.150 1.28
f Kinh phí mua hệ thống nước 7 vòi 256.000 164.493 0.64

Đăk Hà, ngày 14 tháng 02 năm 2022
NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Lục Thị Thanh Tuyền
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